
      UBND HUYỆN TÂN HỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

  

Số:          /QĐ-PGDĐT Tân Hồng, ngày      tháng 10  năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Hội đồng bộ môn cấp trung học cơ sở 

thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Hồng từ năm học 2023-2024 

 

TRƯỞNG PHÒNG  

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂN HỒNG 

  

Căn cứ  Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND  ngày  15 tháng 8 năm 2019 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc Phân cấp, phân công về quản lý tổ 

chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ  Quyết định số 101/QĐ-PGDĐT  ngày 03 tháng 10 năm 2022 của 

Phòng Giáo dục Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Qui chế tổ chức và hoạt 

động của Hội đồng bộ môn cấp trung học cơ sở (THCS) thuộc Phòng Giáo dục 

Đào tạo huyện Tân Hồng từ năm học 2022-2023; 

Căn cứ Công văn số 1181/SGDĐT-GDTrH&TX ngày 18 tháng 8 năm 

2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm 

vụ giáo dục trung học năm học 2023 - 2024; 

Căn cứ Công văn số 1264/PGDĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2023 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo, về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp trung 

học cơ sở năm học 2023-2024; 

Theo đề nghị của Chuyên viên phụ trách chuyên môn giáo dục trung học 

cơ sở  Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng bộ môn thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Tân Hồng từ năm học 2023-2024 gồm Lãnh đạo, Tổ trưởng, Tổ phó, thư 

ký và các Ủy viên, bao gồm 14 Tổ bộ môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, 

Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Tiếng Anh, Giáo dục thể 

chất, Công nghệ, Âm nhạc, Mĩ thuật (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Hội đồng bộ môn hoạt động theo Qui chế hoạt động của quyết định số 

101/QĐ-PGDĐT ngày 03/10/2022. 

Điều 3. Các Tổ: Hành chính, Chuyên môn, Tài vụ Phòng GDĐT, hiệu 

trưởng các trường tiểu học và trung học cơ sở (TH-THCS), các trường trung học 



cơ sở (THCS), trung học cơ sở và trung học phổ thông (THCS-THPT) trong 

Huyện và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (để thực hiện); 

- Lãnh đạo Phòng GDĐT (b/c); 

- Thành viên HĐBM (th/h); 

- Các trường TH-THCS, THCS, THCS-THPT; 

- Đăng Website Phòng; 

- Lưu: VT, Nn. 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Đặng Thành Nam 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      UBND HUYỆN TÂN HỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_____________________ 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH  HỘI ĐỒNG BỘ MÔN CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ  

TỪ NĂM HỌC 2023-2024 

Kèm theo quyết định số             /QĐ-PGDĐT, ngày       tháng 10  năm 2023 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Hồng 

 

TT Họ và tên Môn Đơn vị 
Nhiệm vụ 

 

1 Đặng Thành Nam  P. Trưởng phòng Phòng GDĐT Chủ tịch 

2 Dương Văn Nhận  Chuyên viên Phòng GDĐT Phó Chủ tịch 

3 Võ Văn Tài Toán Hiệu trưởng THCS Tân Phước Thư ký 

 

1. Tổ bộ môn Toán 

 

4 Đỗ Phước Tài Toán THCS Nguyễn Văn Tiệp Tổ trưởng  

5 Trịnh Văn Khoa Toán THCS Tân Phước Tổ phó 

6 Huỳnh Phú Đăng Toán THCS-THPT Tân Thành Thư ký 

7 Lê Thành Nhân Toán THCS Thông Bình Thành viên 

8 Nguyễn Thanh Sơn Toán TH-THCS Cả Găng Thành viên 

9 Hồ Văn Thọ Toán THCS Nguyễn Du Thành viên 

10 Trương Văn Tèo  Toán THCS-THPT Giồng Thị Đam Thành viên 

11 Lâm Quang Kết Toán THCS Tân Hộ Cơ Thành viên 

12 Nguyễn Thị Hồng Chi  Toán THCS Nguyễn Văn Tiệp Thành viên 

13 Nguyễn Thị Đẹp Toán TH-THCS Thống Nhất Thành viên 

14 Đặng Văn Mạnh Toán THCS Nguyễn Văn Trỗi Thành viên 

15 Ngô Văn Tài Toán THCS Nguyễn Văn Trỗi Thành viên 

 

2. Tổ bộ môn Ngữ Văn 

 

16 Lâm Văn Chí Linh Ngữ văn THCS Tân Thành B Tổ trưởng  

17 Nguyễn Thị Mỹ Na Ngữ văn THCS Nguyễn Văn Tiệp Tổ phó 

18 Nguyễn Phúc Duy Ngữ văn THCS Nguyễn Văn Trỗi Thư ký 

19 Đào Mai Hân Ngữ văn THCS Nguyễn Văn Tiệp Thành viên 

20 Phan Thị Cẩm Nhung Ngữ văn THCS Nguyễn Du Thành viên 

21 Đinh Ngọc Diễm Ngữ văn THCS Tân Hộ Cơ Thành viên 

22 Văn Tấn Hạp Ngữ văn THCS-THPT Tân Thành Thành viên 

23 Lê Thị Kim Chi Ngữ văn THCS-THPT Giồng Thị Đam Thành viên 

24 Phan Thị Kim Chi Ngữ văn THCS Tân Hộ Cơ Thành viên 

25 Nguyễn Thị Thanh Thảo Ngữ văn THCS Thông Bình Thành viên 

26 Bùi Thị Kim Ngữ văn TH-THCS Cả Găng Thành viên 

27 Huỳnh Văn Tài Ngữ văn THCS Tân Phước Thành viên 

 



 

 

3. Tổ bộ môn Vật lý 

 

28 Phan Minh Thiện Vật lý THCS Tân Thành B Tổ trưởng  

29 Nguyễn Tấn Hùng Vật lý THCS Nguyễn Văn Tiệp Tổ phó 

30 Nguyễn Văn Đèo Vật lý THCS Nguyễn Du Thư ký 

31 Huỳnh Hoàng Cửu Vật lý THCS Tân Phước Thành viên 

32 Trần Minh Lý Vật lý THCS Nguyễn Văn Trỗi Thành viên 

33 Lê Thị Ánh Vật lý THCS Nguyễn Văn Tiệp Thành viên 

 

4. Tổ bộ môn Hóa học 

 

34 Đỗ Ngọc Lý Hóa học THCS Nguyễn Du Tổ trưởng  

35 Võ Thu Hồng Hóa học THCS Nguyễn Văn Tiệp Tổ phó 

36 Nguyễn Văn Khả Hóa học THCS Thông Bình Thư ký 

37 Phan Thị Kim Kha Hóa học THCS Nguyễn Quang Diêu Thành viên 

38 Lê Tấn Cơ Hóa học THCS Tân Hộ Cơ Thành viên 

39 Trần Thị Phụng Hóa học THCS-THPT Tân Thành  Thành viên 

40 Cao Minh Dương Hóa học THCS Tân Hộ Cơ Thành viên 

41 Nguyễn Thanh Bền Hóa - Sinh THCS Tân Thành B Thành viên 

 

5. Tổ bộ môn Sinh học 

 

42 Huỳnh Minh Hải Sinh học THCS Nguyễn Văn Tiệp Tổ trưởng  

43 Phạm Hồng Sương Sinh học THCS Tân Thành B Tổ phó 

44 Nguyễn Ngọc Pha Sinh học THCS Nguyễn Du Thư ký 

45 Hồ Thị Như Thủy Sinh học THCS Tân Hộ Cơ Thành viên 

46 Trần Nguyễn Ánh Tuyết Sinh học THCS Tân Phước Thành viên 

47 Đoàn Thị Bích Vân Sinh học THCS-THPT Tân Thành  Thành viên 

 

6. Tổ bộ môn Lịch sử 
 

48 Lê Bảo Nhân Lịch sử THCS Nguyễn Quang Diêu Tổ trưởng  

49 Phan Hồng Hải Lịch sử THCS Nguyễn Văn Tiệp Tổ phó 

50 Nguyễn Chế Linh Lịch sử THCS-THPT Tân Thành  Thư ký 

51 Trần Thị Mỹ Thuận  Lịch sử THCS-THPT Tân Thành Thành viên 

52 Nguyễn Văn Gởi  Lịch sử THCS Tân Phước Thành viên 

53 Trần Thị Thanh Nhung Lịch sử THCS Tân Hộ Cơ Thành viên 

 

7. Tổ bộ môn Địa lý 

 

54 Dương Bảo Sén Địa lý THCS Nguyễn Du Tổ trưởng  

55 Trần Thị Kim Tuyền Địa lý THCS Tân Hộ Cơ Tổ phó 

56 Nguyễn Văn Thanh Địa lý THCS Tân Phước Thư ký 



57 Nguyễn Mạnh Hải Địa lý THCS Nguyễn Quang Diêu Thành viên 

58 Lê Khắc Nguyên Địa lý THCS Nguyễn Văn Tiệp Thành viên 

59 Nguyễn Văn Sang Địa lý THCS Nguyễn Văn Trỗi Thành viên 

 

8. Tổ bộ môn Giáo dục công dân 

 

60 Đặng Trọng Tưởng GDCD THCS Tân Hộ Cơ Tổ trưởng  

61 Lâm Thành Được GDCD THCS-THPT Tân Thành  Tổ phó 

62 Hồ Thị Nhuần GDCD THCS Thông Bình Thư ký 

63 Nguyễn Thị Mỹ Linh GDCD THCS Nguyễn Du Thành viên 

64 Lê Thị Minh Hạnh GDCD THCS-THPT Giồng Thị Đam Thành viên 

 

9. Tổ bộ môn Tiếng Anh 

 

65 Phạm Thị Tuyết Hoa Tiếng Anh THCS Tân Hộ Cơ Tổ trưởng  

66 Nguyễn Thị Hà  Tiếng Anh THCS Nguyễn Văn Tiệp Tổ phó 

67 Võ Thị Hưởng Tiếng Anh THCS Nguyễn Du Thư ký 

68 Lê Thị Ngà Tiếng Anh THCS-THPT Tân Thành  Thành viên 

69 Võ Thị Cúc Anh Tiếng Anh THCS Nguyễn Quang Diêu Thành viên 

70 Trần Thị Kim Thanh Tiếng Anh THCS Nguyễn Văn Tiệp Thành viên 

71 Nguyễn Thị Thanh Thúy Tiếng Anh THCS Thông Bình Thành viên 

72 Nguyễn Xuân Thiếp Tiếng Anh TH-THCS Thống Nhất Thành viên 

 

10. Tổ bộ môn Âm nhạc 

 

73 Bùi Minh Quang Âm nhạc THCS Tân Hộ Cơ Tổ trưởng 

74 Trần Phước Thọ Âm nhạc THCS-THPT Giồng Thị Đam Tổ phó 

75 Hà Xuân Vy Âm nhạc THCS Nguyễn Du Thư ký 

76 Huỳnh Thị Thuý Kiều Âm nhạc THCS Nguyễn Văn Tiệp Thành viên 

77 Hồ Bảo Yến Âm nhạc THCS Tân Thành B Thành viên 

 
11. Tổ bộ môn Giáo dục thể chất (GDTC) 

 

78 Nguyễn Đăng Khánh GDTC THCS Nguyễn Văn Tiệp Tổ trưởng 

79 Đặng Hoàng Nam GDTC THCS-THPT Tân Thành  Tổ phó 

80 Hồ Quang Tuyên GDTC TH-THCS Thống Nhất Thư ký 

81 Lê Hồng Bự GDTC THCS Tân Hộ Cơ Thành viên 

82 Nguyễn Văn Tùng GDTC THCS Thông Bình Thành viên 

83 Phạm Thế Long GDTC THCS Tân Hộ Cơ Thành viên 

 

12. Tổ bộ môn Tin học 
 

84 Nguyễn Chí Linh Tin học THCS Thông Bình Tổ trưởng 

85 Lưu Thị Bé Hằng Tin học THCS Tân Hộ Cơ Tổ phó 



86 Nguyễn Văn Cường Tin học THCS-THPT Tân Thành  Thư ký 

87 Phạm Thanh Mạnh Tin học THCS Tân Thành B Thành viên 

88 Lê Thị Kiều Oanh Tin học THCS Nguyễn Văn Trỗi Thành viên 

 

13. Tổ bộ môn Công nghệ 

 

89 Bùi Thị Cẩm Ngọc  Công nghệ THCS Tân Hộ Cơ Tổ trưởng 

90 Huỳnh Phước Nhàn Công nghệ THCS Thông Bình Tổ phó 

91 Lê Kim Thảo Công nghệ THCS-THPT Giồng Thị Đam Thư ký 

92 Lê Ngọc Châu Công nghệ THCS Nguyễn Văn Trỗi Thành viên 

93 Nguyễn Thị Chính Công nghệ THCS Nguyễn Du Thành viên 

 

14. Tổ bộ môn Mĩ thuật 

 

94 Văng Công Sâu Mĩ thuật THCS Nguyễn Văn Tiệp Tổ trưởng 

95 Lăng Thị Nguyệt Đỉnh Mĩ thuật THCS Tân Hộ Cơ Tổ phó 

96 Nguyễn Công Tâm Mĩ thuật TH-THCS Cả Găng Thư ký 

97 Nguyễn Thanh Tùng Mĩ thuật THCS Nguyễn Văn Tiệp Thành viên 

98 Nguyễn Thị Diễm Phương Mĩ thuật THCS Nguyễn Văn Trỗi Thành viên 

99 Nguyễn Văn Quý Mĩ thuật TH-THCS Thống Nhất Thành viên 

 

Tổng cộng danh sách có 99 người.      
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